
1 Action on Poverty AOP Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 16/CNV-VPĐD

2 ActionAid International AAI Hà Lan Văn phòng Đại diện 38/CNV-VPĐD

3 Adoptionscentrum ACS Thụy Điển Văn phòng Đại diện 64/CNV-VPĐD

4
Agence Universitaire de la 

Francophonie
AUF Ca-na-đa Văn phòng Đại diện 10/CNV-VPĐD

5
Agricultural Development 

Denmark Asia
ADDA Đan Mạch Văn phòng Đại diện 05/CNV-VPĐD

6 Aide et Action AEA Pháp Văn phòng Đại diện 56/CNV-VPĐD

7 Aids Healthcare Foundation AHF Mỹ Văn phòng Đại diện 71/CNV-VPĐD

8
Asia Injury Prevention 

Foundation

AIPF Mỹ
Văn phòng Đại diện 06/CNV-VPĐD Giấy Đăng ký hết hạn tháng 02/2023

9
Assembly of God in 

Australia, World Relief
AOGWR Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 73/CNV-VPĐD

10

Australian People for Health, 

Education and Development 

Abroad Incorporated

APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 69/CNV-VPĐD

11
Blue Dragon Children's 

Foundation

Blue Dragon 

International
Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 77/CNV-VPĐD

12 Bread for the World Đức Văn phòng Đại diện 32/CNV-VPĐD

13 CARE International CARE Quốc tế (Bỉ) Văn phòng Đại diện 20/CNV-VPĐD

14

Catholic Relief Services-

United States Conference of 

Catholic Bishops 

CRS Mỹ

Văn phòng Đại diện 13/CNV-VPĐD 

15

Centre for Tropical Medicine - 

 Oxford University Clinical 

Research Unit

CTM/OUCRU Anh Văn phòng Đại diện 49/CNV-VPĐD

16 ChildFund Australia ChildFund Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 02/CNV-VPĐD

17 Children of Vietnam COV Mỹ Văn phòng Đại diện 61/CNV-VPĐD

18 Church World Service CWS Mỹ Văn phòng Đại diện 27/CNV-VPĐD

19
Cooperative for Assistance 

and Relief Everywhere, Inc.
CARE Hoa Kỳ Văn phòng Đại diện 76/CNV-VPĐD

20 DKT International, Inc. DKT Mỹ Văn phòng Đại diện 44/CNV-VPĐD

21 East Meets West Foundation EMWF Mỹ Văn phòng Đại diện 26/CNV-VPĐD
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22

Environnement Et 

Developpement Du Tiers-

Monde 

ENDA Xê-nê-gan Văn phòng Đại diện 62/CNV-VPĐD

23 Family Health International FHI 360 Mỹ Văn phòng Đại diện 19/CNV-VPĐD Giấy Đăng ký hết hạn tháng 04/2023 

24

Flemish Association for 

Development Cooperation 

and Technical Assistance

VVOB Bỉ Văn phòng Đại diện 57/CNV-VPĐD

25
Foundation for International 

Development Relief
FIDR Nhật Bản Văn phòng Đại diện 53/CNV-VPĐD

26 Friedrich - Ebert - Stiftung FES Đức Văn phòng Đại diện 14/CNV-VPĐD

27 Giving it back to kids GIBTK Mỹ Văn phòng Đại diện 67/CNV-VPĐD

28
Golden West Humanitarian 

Foundation

GWHF Mỹ
Văn phòng Đại diện 70/CNV-VPĐD

29
Groupe de Recherches et 

d'Echanges Technologiques
GRET Pháp Văn phòng Đại diện 39/CNV-VPĐD

30
Habitat for Humanity 

International
HFHI Mỹ Văn phòng Đại diện 52/CNV-VPĐD

31 Hanns-Seidel-Stiftung e.V. HSF Đức Văn phòng Đại diện 36/CNV-VPĐD

32
Helvetas Swiss 

Intercooperation
Thụy Sỹ Văn phòng Đại diện 34/CNV-VPĐD

33
Holt International Children's 

Services
HOLT Mỹ Văn phòng Đại diện 72/CNV-VPĐD

34
International Center for 

Research in Agroforestry
ICRAF

Quốc tế 

(Kê-ni-a)
Văn phòng Đại diện 68/CNV-VPĐD

35
International Development 

Enterprises

IDE Mỹ
Văn phòng Đại diện 75/CNV-VPĐD

36
International Livestock 

Research Institute
ILRI

Quốc tế

 ( Kê-ni-a)
Văn phòng Đại diện 55/CNV-VPDA

37

International Manpower 

Development Organization, 

Japan

IM Japan Nhật Bản Văn phòng Đại diện 24/CNV-VPĐD

38 Konrad Adenauer Stiftung KAS Đức Văn phòng Đại diện 43/CNV-VPĐD

39
Medisch Comite Nederland-

Vietnam
MCNV Hà Lan Văn phòng Đại diện 45/CNV-VPĐD

40 Mines Advisory Group MAG Anh Văn phòng Đại diện 11/CNV-VPĐD

41 MSI Reprodcutive Choices MSI Anh Văn phòng Đại diện 29/CNV-VPĐD

42
Netherlands Development 

Organization
SNV Hà Lan Văn phòng Đại diện 41/CNV-VPĐD

43 Norwegian Mission Alliance NMA Na Uy Văn phòng Đại diện 59/CNV-VPDD

44 Norwegian People's Aid NPA Na Uy Văn phòng Đại diện 40/CNV-VPĐD



45 Operation Smile, Inc. OS Mỹ Văn phòng Đại diện 35/CNV-VPĐD

46 PATH PATH Mỹ Văn phòng Đại diện 23/CNV-VPĐD

47 Plan International PLAN Hoa Kỳ Văn phòng Đại diện 63/CNV-VPĐD

48
Population Services 

International

PSI Mỹ
Văn phòng Đại diện 4/CNV-VPĐD

49
Project Orbis International, 

Inc.
ORBIS Mỹ Văn phòng Đại diện 42/CNV-VPĐD

50 Rosa Luxemburg Stiftung RLS Đức Văn phòng Đại diện 18/CNV-VPĐD

51
Saemaul Globalization 

Foundation
SGF Hàn Quốc Văn phòng Đại diện 54/CNV-VPĐD

52 Saigon Children's Charity CIO SCC Anh Văn phòng Đại diện 63/CNV-VPĐD

53 Samaritan's Purse Mỹ Văn phòng Đại diện 58/CNV-VPĐD

54
Save the Children 

International
SCI Anh Văn phòng Đại diện 31/CNV-VPĐD

55 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Văn phòng Đại diện 30/CNV-VPĐD

56 The Asia Foundation TAF Mỹ Văn phòng Đại diện 09/CNV-VPĐD

57 The Fred Hollows Foundation FHF Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 22/CNV-VPĐD

58
Viet Nam Assistance for the 

Handicapped

VNAH Mỹ
Văn phòng Đại diện 25/CNV-VPĐD

59 Wildlife Conservation Society WCS Mỹ Văn phòng Đại diện 74/CNV-VPĐD

60 World Vision International WVI Mỹ Văn phòng Đại diện 15/CNV-VPĐD

61 World Wide Fund for Nature WWF

Quốc tế 

(Thành lập 

theo luật pháp 

Thụy Sỹ)

Văn phòng Đại diện 28/CNV-VPĐD


